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RC03R – Cùm Ống Có Lót Cao Su 
 

Phạm vi kích thước: Từ 1/4″ đến 16″ 

Vật liệu: Thép cacbon 

Bề mặt hoàn thiện: Mạ kẽm, có thể cung cấp các loại hoàn thiện 

khác theo yêu cầu 

Ứng dụng: 

● Được khuyến nghị sử dụng để treo, giữ ống thép đứng 

Chứng nhận: 

●Tuân thủ tiêu chuẩn của Hiệp hội Tiêu chuẩn Hóa Nhà sản xuất 

MSS-SP-58 (Loại 8) và MSS-SP-69 (Loại 8). 

Cách đặt hàng: Vui lòng chỉ định mã sản phẩm 

Kích thước 

danh định 

Tải trọng  

tối đa 
Kích thước 

danh định 

Tải trọng  

tối đa 

lbs N lbs N 

1/4" - 2" 220 980 8" - 9" 1000 4440 

21/4" - 3" 250 1110 9" - 10" 1500 6680 

31/2" - 5" 400 1780 12" 2000 8900 

5" - 6" 500 2230 14" 2500 11120 

6" - 8" 750 3340 16" 3000 13350 

 

Mã số  

sản phẩm 

Kích thước 

danh định 

Phạm vi kẹp  

phù hợp 

 
Mã số  

sản phẩm 

Kích thước 

danh định 

Phạm vi kẹp  

phù hợp 

in. mm in. mm  in. mm in. mm 

RC03R-008 1/4 DN8 0.47~0.59 12~15  RC03R-177/184  177~184mm 6.97~7.24 177~184 

RC03R-010 3/8 DN10 0.63~0.79 16~20  RC03R-185/192  185~192mm 7.28~7.56 185~192 

RC03R-015 1/2 DN15 0.83~0.98 21~25  RC03R-193/203  193~203mm 7.60~7.99 193~203 

RC03R-020 3/4 DN20 1.02~1.18 26~30  RC03R-200 8 DN200 8.35~8.74 212~222 

RC03R-025 1 DN25 1.26~1.46 32~37  RC03R-223/233  223~233mm 8.78~9.17 223~233 

RC03R-032 11/4 DN32 1.58~1.77 40~45  RC03R-234/244  234~244mm 9.21~9.61 234~244 

RC03R-040 11/2 DN40 1.81~2.1 46~53  RC03R-245/255  245~255mm 9.65~10.04 245~255 

RC03R-54/58  54~58mm 2.13~2.28 54~58  RC03R-256/266  256~266mm 10.08~10.47 256~266 

RC03R-050 2 DN50 2.32~2.48 59~63  RC03R-250 10 DN250 10.51~10.91 267~277 

RC03R-63/70  63~70mm 2.48~2.76 63~70  RC03R-278/288  278~288mm 10.94~11.34 278~288 

RC03R-065 21/2 DN65 2.83~3.07 72~78  RC03R-289/290  289~290mm 11.38~11.42 289~290 

RC03R-78/86  78~86mm 3.07~3.39 78~86  RC03R-291/300  291~300mm 11.46~11.81 291~300 

RC03R-080 3 DN80 3.43~3.66 87~93  RC03R-301/309  301~309mm 11.85~12.17 301~309 

RC03R-98/104  98~104mm 3.86~4.09 98~104  RC03R-310/319  310~319mm 12.20~12.56 310~319 

RC03R-100 4 DN100 4.25~4.53 108~115  RC03R-300 12 DN300 12.60~12.95 320~329 

RC03R-114/118  114~118mm 4.49~4.65 114~118  RC03R-330/339  330~339mm 12.99~13.37 330~339 

RC03R-119/123  119~123mm 4.69~4.84 119~123  RC03R-340/349  340~349mm 13.39~13.74 340~349 

RC03R-124/130  124~130mm 4.88~5.12 124~130  RC03R-350 14 DN350 13.78~14.13 350~359 

RC03R-132/137  132~137mm 5.20~5.39 132~137  RC03R-360/369  360~369mm 14.17~14.53 360~369 

RC03R-125 5 DN125 5.39~5.59 137~142  RC03R-370/379  370~379mm 14.57~14.92 370~379 

RC03R-143/150  143~150mm 5.63~5.91 143~150  RC03R-380/389  380~389mm 14.96~15.31 380~389 

RC03R-151/158  151~158mm 5.94~6.22 151~158  RC03R-390/399  390~399mm 15.35~15.71 390~399 

RC03R-159/163  159~163mm 6.26~6.42 159~163  RC03R-400 16 DN400 15.75~16.10 400~409 

RC03R-150 6 DN150 6.46~6.61 164~168  RC03R-410/419  410~419mm 16.14~16.50 410~419 

RC03R-169/176  169~176mm 6.65~6.93 169~176  RC03R-420/429  420~429mm 16.54~16.89 420~429 

 

 

CÙM TREO ỐNG 

 


